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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÚ Y ĐỢT 1 NĂM 2023 

1. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản 

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm 

tương đối tốt, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, 

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xuất hiện lẻ tẻ ở một số hộ chăn nuôi gây thiệt hại lớn 

về kinh tế cho hộ chăn nuôi.  

2. Kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

- Đàn chó: Tiêm được 644/564con, đạt 114% so với kế hoạch;  

- Đàn trâu bò: Tiêm được 300/920con, đạt 33% so với kế hoạch.  

- Đàn lợn: Tiêm được 2.000/2.780 con, đạt 72% kế hoạch;  

- Đàn gia cầm: Không tiêm được con nào, chủ yếu các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

và hộ gia đình tự tiêm phòng. 

Kết quả thực hiện tiêm phòng đợt 1/2023: Đối với tiêm vắc xin phòng dại 

cho đàn chó, 05 thôn tiêm vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, thôn Bình Sơn chưa đạt 

kế hoạch giao. 

Ý thức phòng chống dịch bệnh đối với vật nuôi của người dân ngày càng 

được nâng lên. Nhiều hộ tự giác, chủ động tiêm phòng và thường xuyên thực hiện 

vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn xã ngày càng 

phát triển các loại hình chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo hướng an toàn 

sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế dịch bệnh. 

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân  

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 chưa đạt chỉ 

tiêu UBND thị xã giao đối với đàn trâu bò, đàn gia cầm là do: 

- Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không chú trọng tiêm phòng đàn trâu bò và 

đàn gia cầm.  

- Một số hộ chăn nuôi trang trại, gia trại chủ động tiêm phòng vác xin 

phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Vắc xin do các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi 

cung cấp nhưng không có hóa đơn chứng từ, vì vậy không có cơ sở để thống kê 

vào kết quả tiêm phòng chung của xã, phường.  

- Công tác quản lý nhà nước về thú y còn nhiều khó khăn bất cập trong khi 

các doanh nghiệp đầu tư cho các trang trại, gia trại theo chu trình khép kín nên 

công tác quản lý vác xin gặp nhiều khó khăn. 

- Một số hộ chăn nuôi không tuân thủ việc tiêm phòng, phòng chống dịch 
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bệnh. Bên cạnh đó, chính quyền còn nể nang, chưa cương quyết xử lý bằng chế tài 

đối với các hộ gia đình, cá nhân chống đối việc tiêm phòng.  

- Thú y cơ sở trợ cấp thấp, kiêm nhiệm nhiều việc, nên công tác thú y chưa 

được chú trọng dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. 

II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2023 

1. Mục đích, yêu cầu: 

Tiêm vác xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp kỹ thuật 

được thực hiện định kỳ và bổ sung thường xuyên nhằm tạo khả năng miễn dịch. 

Việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, góp phần 

đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ kết quả sản xuất cho người chăn 

nuôi, xây dựng vùng, xã an toàn dịch bệnh, xây dựng xã an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phục vụ người tiêu dùng. 

Tiêm vác xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đảm bảo 

công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng, theo dõi, có biện pháp xử 

lý kịp thời các trường hợp phản ứng vác xin sau khi tiêm, lập sổ sách ghi chép đầy 

đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. 

2. Thời gian tiêm phòng 

Các thôn tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn bắt đầu từ ngày 10/9/2023 và hoàn thành công tác tiêm phòng, kết thúc vào 

ngày 10/10/2023. 

* Ngoài hai đợt tiêm phòng chính trong năm, UBND xã sẽ thực hiện tiêm 

phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, nhập đàn, 

bắt đầu đến tuổi tiêm phòng. 

3. Đối tượng tiêm phòng 

a. Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vác xin Lở mồm long móng (LMLM) và Tụ 

huyết trùng (THT):  

- Đối với vaxcin LMLM và THT: Tiêm 100% tổng đàn từ 14 ngày tuổi trở 

lên, những con mới tiêm lần đầu thì phải tiêm nhắc lại lần 2 sau 28 ngày.  

  - Tiếp tục tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò theo 

quy định, tiêm phòng bắt buộc 100% trâu, bò trong diện tiêm phòng. Trâu, bò, bê, 

nghé đã được tiêm phòng thì tiến hành tiêm nhắc lại sau 12 tháng. 

b. Đối với đàn lợn:  

- Vác xin phòng bệnh dịch tả tiêm 100% tổng đàn. 

- Vác xin tụ huyết trùng + đóng dấu tiêm cho lợn từ 01 tháng tuổi trở lên. 

- Tiêm vác xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, lợn đực giống, các loại 

lợn ở trại giống. Khi có dịch, thực hiện tiêm toàn bộ gia súc mẫn cảm theo hướng 

dẫn của Chi cục Thú y tỉnh Thanh hoá.  

- Tiêm phòng bệnh Tai xanh (PRRS) ở lợn nái và lợn ở nơi có nguy cơ mắc 

bệnh cao: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục thú y và Bộ nông nghiệp và PTNT.  

- Tiêm vác xin phòng bệnh Lepto, phó thương hàn ở những vùng có nguy 
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cơ phát dịch cao.  

c. Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vác xin phòng bệnh Dại cho 100% tổng đàn 

trong diện phải tiêm phòng.  

d. Đối với gia cầm:  

- Tiêm phòng vác xin Newcastle; dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho 

đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã (Hộ chăn nuôi tự mua vác xin về tiêm theo 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật).  

- Tiêm vác xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1, H5N6 cho đàn gia cầm trên 

địa bàn toàn xã. Tiêm cho 100% tổng đàn từ 15 ngày tuổi trở lên, những con mới 

tiêm lần đầu thì phải tiêm nhắc lại lần 2 sau 28 ngày. 

* Đối với các trang trại, gia trại, hộ gia đình chăn nuôi: 

+ UBND xã khuyến khích các trang trại, gia trại chủ động phòng chống 

dịch bệnh bằng cách chủ động mua vaxcin về tiêm phòng nhưng phải mua vaxcin 

ở những nơi nhà nước cho phép kinh doanh vaxcin. Khi tổ chức tiêm phải báo cáo 

cán bộ thú y xã hoặc trưởng thôn nắm bắt và là căn cứ để đưa vào chỉ tiêu tiêm 

phòng của đơn vị 

+ Nếu không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bắt buộc theo 

quy định của Luật thú y sẽ không được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. 

4. Chế độ thu – chi. 

4.1. Tiêm vaxcin dại cho đàn chó: Thu 21.600đ/con/lần, trong đó nộp về 

Trung tâm DVNN là 17.100đ/con/lần (trả tiền mua vaxin, vận chuyển, bảo quản), 

để lại tại xã là 4.500đ/con, trả công cho người tiêm phòng.  

4.2. Tiêm vaxcin cho đàn trâu, bò: Tiêm phòng vaxcin Tụ huyết trùng và 

LMLM cho đàn trâu, bò:  

- Đối với tiêm vaxcin Tụ huyết trùng và LMLM tupe O: Thu 

35.800đ/con/lần, trong đó nộp về Trung tâm DVNN thị xã là 30.800đ/con/lần (trả 

tiền mua vaxcin, vận chuyển, bảo quản, giấy chứng nhận tiêm phòng), để lại tại xã 

là 5.000đ/con trả công cho người tiêm phòng. Nếu tiêm vaxcin LMLM tupe O thu 

27.000đ/con/lần, nộp về Trung tâm DVNN là 23.500đ/con/lần, để chi trả tiền 

công tiêm phòng tại xã là 3.500đ; Tiêm vaxcin Tụ huyết trùng thu 11.500đ, nộp 

về Trung tâm DVNN là 8.000đ, để chi trả tiền công tiêm phòng tại xã là 3.500đ.  

- Đối với vắc xin VDNC: Thu 45.000 đ/con/liều; trong đó nộp về trung 

trâm dịch vụ nông nghiệp là 40.000 đ/con/liều (trả tiền mua vaxcin, vận chuyển, 

bảo quản, giấy chứng nhận tiêm phòng). Để lại tại xã 5.000 đ/con/liều trả công 

cho người tiêm phòng. 

4.3. Tiêm phòng vaxcin Dịch tả, Tụ huyết trùng + đóng dấu cho đàn 

lợn: Thu cả 2 loại vaxcin là 15.500đ/con/lần, trong đó nộp về Trung tâm DVNN 

là 12.000đ/con/lần (trả tiền mua vaxcin, vận chuyển, bảo quản, giấy chứng nhận 

tiêm phòng). Để lại tại xã là 3.500đ/con trả công cho người tiêm phòng.  

4.4. Tiêm vaxcin cúm gia cầm (H5N1): Thu 900đ/liều/lần, trong đó nộp 

về Trung tâm DVNN thị là 600đ/liều (liều 0,5ml) để mua vaxcin, vận chuyển, bảo 
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quản. Để lại ở xã 300đ/con/lần tiêm trả công tiêm phòng.  

-  Mức thu, mức nộp về Trung tâm DVNN thực hiện theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật. Ngoài ra UBND các xã, phường tùy từng điều 

kiện ngân sách hỗ trợ tiền công tiêm phòng trên địa bàn. 

4.5. UBND xã hỗ trợ cho công tác tiêm phòng: 

- Đối với đàn trâu, bò; đàn chó; đàn lợn, mức hỗ trợ 3.000đ/con/lần; 

- Đối với đàn gia cầm, mức hỗ trợ 300đ/con/lần. 

5. Tổ chức triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ: 

5.1. Đối với Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm của xã có trách nhiệm triển khai kế hoạch, phân công cán 

bộ chỉ đạo tiêm phòng đến từng thôn để giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng, 

theo dõi tiến độ tiêm phòng.  

5.2. Đối với các Ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: Vận 

động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia công tác tiêm phòng, thực 

hiện kế hoạch tiêm phòng đạt kết quả cao. 

5.3. Đối với cán bộ Thú y:  

Chuẩn bị thùng giữ lạnh, bơm, kim tiêm, vắc xin, các biểu mẫu ghi chép theo 

dõi gia súc, gia cầm, triển khai tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, đạt kết quả cao 

nhất.  

Phối hợp với các thôn tổ chức thực hiện tiêm phòng, giám sát sau tiêm một 

cách nghiêm túc và hiệu quả. 

5.4. Đối với công chức TC-KT: Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ công 

tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đầy đủ, kịp thời để triển 

khai công tác tiêm phòng đạt hiệu quả. 

5.5. Đối với công chức Văn hóa-XH: Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền về lợi ích của việc tiêm phòng và mối nguy hại của việc không tiêm phòng 

khi có dịch bệnh xảy ra để nhân dân biết và chủ động tham gia công tác tiêm 

phòng. 

5.6. Đối với các hộ gia đình chăn nuôi: Tự giác đăng ký tiêm phòng với 

Trưởng thôn, cán bộ thú y xã. Chủ động nhốt giữ gia súc, gia cầm theo lịch tiêm, 

chuẩn bị tài chính để trả tiền vác xin sau tiêm phòng và nhận giấy chứng nhận 

tiêm phòng đồng thời có trách nhiệm theo dõi gia súc sau khi tiêm phòng trong 

thời gian ít nhất 2 giờ.  

Nếu hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng các loại vác xin phòng bệnh 

bắt buộc cho vật nuôi theo quy định thì khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm buộc phải 

tiêu hủy gia súc, gia cầm sẽ không được hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước. 

5.7. Đối với các thôn: Trưởng thôn có trách nhiệm tổ chức họp cán bộ mở 

rộng, triển khai kế hoạch tại thôn và huy động cán bộ thôn cùng tham gia trực tiếp 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại đơn vị thôn. 

- Lập danh sách các hộ tiêm phòng cụ thể đến đầu gia súc, gia cầm của từng 
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hộ nộp về đ/c Luyến cán bộ Thú y để tổng hợp đăng ký số lượng vác xin với trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp đồng thời thu, nộp tiền tiêm phòng theo đơn giá mà Thú 

y cung cấp về UBND xã theo quy định. 

- Thông báo cho nhân dân biết về kế hoạch tiêm phòng của UBND xã và 

lịch tiêm của thôn để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm, tham gia bắt, 

giữ gia súc, gia cầm. 

- Lập biên bản và báo cáo về UBND xã để chủ tịch UBND xã ban hành 

quyết định xử phạt theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với chủ gia 

súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của Luật thú y; 

Thông tư số 07/TT-BNN&PTNT ngày 31/5/2016 về quy định phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn;  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 

2023 của UBND xã Phú Sơn. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo tiêm 

phòng, phòng chống dịch, các Ban ngành đoàn thể, Trưởng các thôn triển khai, 

thực hiện nghiêm túc để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao nhất./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thị xã (b/c); 

- TVĐU – HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- TV BCĐ (t/h) 

- Ban, ngành đoàn thể (phối hợp); 

- 06 Trưởng thôn (t/h); 

- Đài TT, trang TTĐT xã (tuyên truyền); 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Lý  
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PHỤ LỤC 1: GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT II NĂM2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH/UBND ngày      tháng 9 năm 2023 của UBND xã Phú Sơn) 

 

STT Đơn vị thôn 

Đàn chó Đàn trâu, bò Đàn lợn Đàn gia cầm 

Tổng đàn 

(con) 

Diện tiêm 

(con) 

Tổng đàn 

(con) 

Diện tiêm 

(con) 

Tổng đàn 

(con) 

Diện tiêm 

(con) 

Tổng đàn 

(con) 

Diện tiêm 

(con) 

1 Thôn Nam Sơn 117 105 198 108 550 320 2.350 2.350 

2 Thôn Trung Sơn 132 118 170 94 1.200 450 3.300 3.300 

3 Thôn Tây Sơn 108 96 193 105 215 150 1.350 1.350 

4 Thôn Bắc Sơn 132 118 250 138 635 260 2.000 2.000 

5 Thôn Bình Sơn 59 52 117 65 75 20 900 900 

6 Thôn Đông Sơn 123 111 224 120 1.120 300 2.450 2.450 

Tổng cộng 671 600 1.152 630 3.795 1.500 12.350 12.350 
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PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN 
(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH/UBND ngày      tháng 9 năm 2023 của UBND xã Phú Sơn) 

 

1. Bộ phận thường trực. 

- Đồng chí: Lê Ngọc Lý: PCT UBND - Phó Trưởng ban CĐ: chỉ đạo chung 06 thôn 

- Đồng chí: Trịnh Vĩnh Phong: Trưởng CA xã - Phó trưởng ban CĐ: Xử lý vi phạm đối với chủ vật nuôi chống đối tiêm phòng. 

2. Cán bộ trực tiếp thực hiện. 

TT Đơn vị (thôn) Người thực hiện Cán bộ chỉ đạo cùng tham gia tiêm phòng 

1 Trung Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
1. Ông: Nguyễn Khắc Thảo 

2. Ông: Trần Văn Hữu 

3. Bà: Lê Thị Trang 

-  BT ĐTN  

- CT Hội CCB  

-  PBT Đoàn TN 

2 Nam Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
2. Ông: Lê Ngọc Linh 

3. Ông: Nguyễn Xuân Đạt 

3. Bà: Vũ Thị Duyên 

- PCH Quân sự xã 

- CC TC -KT 

- CC ĐC-XD-NN-MT 

3 Đông Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
1. Bà: Nguyễn Thị Hoa 

2. Bà: Nguyễn Thị Vân 

3. Ông: Đỗ Viết Bi 

- CT MTTQ xã 

- CC TP-HT 

- PCT Hội CCB 

4 Tây Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
1. Bà: Phạm Thị Chính 

2. Bà: Đỗ Thị Hạnh 

3. Bà: Hà Thị Dung,  

- CT HLHPN  

- CC VH-XH 

- PCT Hội LHPN 

5 Bắc Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
1. Ông: Đỗ Viết Minh 

2. Bà: Trịnh Thị Vân 

3. Bà: Lê Thị Tuyết  

- CT Hội ND  

- CB Thủ quỹ  

- CC VH-XH 

6 Bình Sơn Cán bộ thú y và cán bộ thôn 
1. Ông: Ngô Xuân Tiến 

2. Ông: Nguyễn Văn Đăng 

- CHTQS xã 

- CC ĐC-XD-NN-MT 

 

 



 

 

 

8 

 

 

 


		lyln.phuson.txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2023-09-11T15:29:52+0700


		2023-09-12T12:16:23+0700


		2023-09-12T12:16:43+0700


		xaphuson.txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2023-09-12T12:18:16+0700




